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(Thời lượng 2 tiết – Tiết 43, 44)
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:  Sau khi học xong chủ đề này, HS có khả năng:
1. Kiến thức:
· Mô tả được cấu tạo của da.
· Hiểu được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của da.
· Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da.
· Đề ra các biện pháp vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da.
2. Kĩ năng:
· Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm; kĩ năng tự nhận thức, thu thập xử lí thông tin, hợp tác lắng nghe tích cực, ứng xử, tự tin khi phát biểu.
3. Thái độ:	
· Có ý thức giữ vệ sinh da, tích cực với việc học tập tìm tòi, nghiên cứu.
· Có thái độ vệ sinh cá nhân, cộng đồng.
· Hăng say học tập, yêu thích môn học.
Trọng tâm: Nêu được cấu tạo và chức năng của da. các biện pháp vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da
II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
Chủ đề thực hiện trong 2 tiết 
Nội dung 1: Tiết 43: Cấu tạo và chức năng của da 
	Nội dung 2: Tiết 44: Vệ sinh da
III. CHUẨN BỊ.
1. Chuẩn bị của giáo viên:
· Máy chiếu prorecter; hệ thống tranh ảnh minh họa
· Biên tập hệ thống bài tập và câu hỏi phù hợp từng mức độ
· Mẫu phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh:
· Sách giáo khoa, sách tham khảo, các địa chỉ tài liệu liên quan, cách khai thác, phương tiện khai thác, sử dụng
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
Ngày dạy:   
TIẾT 43: CHỦ ĐỀ : DA
NỘI DUNG 1 : I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra 
·  Những tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?
·  Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào ?
3. Bài mới: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	 Hoạt động 1 :
Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Xác định giới hạn từng lớp da.
+ Đánh mũi tên hoàn thành sơ đồ cấu tạo da.
- Gv treo tranh câm cấu tạo da → gọi HS lên bảng dán các mảnh bìa rời về cấu tạo da
- Gv có thể treo 2 – 3 tranh câm, gọi các nhóm thi đua dưới hình thức trò chơi.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. 
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

- GV sử dụng sơ đồ cấu tạo da, giảng như phần 


- Gv yêu cầu HS đọc lại thông tin → trả lời  câu hỏi mục   SGK.
	
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình 41.1, tự đọc thông tin, thu thập kiến thức.








Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Thảo luận nhóm  thống nhất đáp án.
- Đại diện các nhóm lên hoàn thành trên bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- HS tự rút ra kết luận về cấu tạo của da.


- HS trả lời

	I . Cấu tạo của da:       
























 Da cấu tạo gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì.
+ Tầng sừng.
+ Tầng tế bào sống.
- Lớp bì : cấu tạo từ sợi mô liên kết. Gồm các cơ quan.
- Lớp mỡ dưới da gồm các tế bào mỡ.

	 Hoạt động 2 :
Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục  SGK.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. 
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức
+ Da có những chức năng gì ?


	
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời

Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Thảo luận nhóm  thống nhất đáp án.
- Đại diện các nhóm lên hoàn thành trên bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS nêu các chức năng của da

	II. Chức năng của da:













- Bảo vệ cơ thể.
- Nhận biết kích thích của môi trường
- Tham gia bài tiết.
- Điều hoà thân nhiệt.
- Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp con người.


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
C


· Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK
· Hoàn thành bảng sau.
	Cấu tạo da
	Chức năng

	Các lớp da
	Thành phần cấu tạo của các lớp
	

	1. Lớp biểu bì
	
	

	 2. Lớp bì
	
	

	3. Lớp mỡ dưới
	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
D

	




· Theo em có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không vì sao?
· Tại sao da trẻ em hay bị chốc, nhọt còn da người lớn hay bị nứt nẻ?HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
E



· Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
· Đọc mục “Em có biết” 
· Tìm hiểu các bệnh ngoài da và cách phòng chống.

Ngày dạy:   
TIẾT 44: CHỦ ĐỀ : DA
NỘI DUNG 2 : II. VỆ SINH DA

Kiểm tra :
· Da có cấu tạo như thế nào ? có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn hay không ? vì sao ?
· Da có những chức năng gì ? nêu đặc điểm cấu tạo giúp da thực hiện được chức  năng đó ?


          Da thực hiện những chức năng rất quan trọng. Cần phải làm gì để da thực hiện tốt các chức năng đó ? 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	 Hoạt động 1 :
+ Da bẩn có hại như thế nào?



+ Da bị xây xát có hại như thế nào ?

+ Giữ da sạch bằng cách nào ?
	
- Cá nhân tự đọc thông tin và trả lời câu hỏi



- HS trả lời


- HS đề ra các biện pháp như:
+ Tắm giặt thường xuyên.
+ Không nên nặn trứng cá….
	I. Bảo vệ da:
- Da bẩn:
+ Là môi trường cho vi khuẩn phát triển.
+ Hạn chế hoạt động tuyến mồ hôi.
- Da bị xây  xát dễ nhiễm trùng → cần giữ da sạch và tránh bị xây xát.
- Biện pháp bảo vệ:
 + Thường xuyên tắm rửa, thay quần áo
 + chống xay xát và thương tích cho da

	 Hoạt động 2 :
- Gv phân tích mối quan hệ giữa rèn luyện thân thể với rèn luyện da.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gv yêu cầu HS thảo luận theo nhóm hoàn thành bài tập mục  SGK. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. 
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức
- Gv chốt lại đáp án đúng.
- Khi tắm nước lạnh phải:
+ Được rèn luyện thường xuyên.
+ Trước khi tắm phải khởi động.
+ Không tắm lâu.
	
- HS ghi nhớ thông tin.


Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc kĩ bài tập, thảo luận trong nhóm thống nhất ý kiến đánh dấu vào bảng 42.1 và bài tập trang 135.
Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Thảo luận nhóm  thống nhất đáp án.
- Đại diện các nhóm lên hoàn thành trên bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



-  HS chú ý lắng nghe.
	II. Rèn luyện da: 


















- Các hình thức rèn luyện da.
+ Tắm nắng lúc 8, 9 giờ.
+ Tham gia thể thao buổi chiều.
+ Xoa bóp.
+ Lao động chân tay vừa sức.
- Nguyên tắc rèn luyện:
+ Phải rèn luyện từ từ, nâng dần sức chịu đựng.
+ Phù hợp với tình trạng sức khoẻ từng người.
+ Thường xuyên tắm nắng buổi sáng để tạo vitamin D chống bệnh còi xương.

	 Hoạt động 3:
Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 42.2.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Gv ghi nhanh lên bảng.

- Gv sử dụng tranh ảnh giới thiệu một số bệnh ngoài da: ghẻ lở, hắc lào, lang ben, nấm, ….
- Gv đưa thêm thông tin về cách giảm nhẹ tác hại của bỏng.
	
Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS vận dụng hiểu biết của mình, hoàn thành bảng
Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- 1 vài HS đọc bài tập, lớp bổ sung. 
- HS quan sát và nghe giảng.



	III. Phòng chống bệnh ngoài da:







- Các bệnh ngoài da do vi khuẩn, nấm, bỏng nhiệt, bỏng hoá chất ….
- Phòng bệnh:
+ Giữ vệ sinh thân thể.
+ Giữ vệ sinh môi trường
+ Tránh để da bị xây xát, bỏng.
- Chữa bệnh: Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.




·   HS đọc kết luận chung SGK.
·   GV cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài.


· Tại sao có người chỉ dẫm phải đinh mà cũng dẫn đến tử vong ?
· Tìm hiểu về trường hợp ghép da ở những người bị bỏng



· Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
· Đọc mục “Em có biết”  
· Đọc trước bài 43 “Giới thiệu chung về hệ thần kinh”
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